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1 TA01 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 370 315 685 Đạt

2 TA02 Phạm Văn Ba 28/08/1997 Nam Bình Thuận 395 330 725 Đạt

3 TA03 Huỳnh Thanh Gia Bảo 31/12/1999 Nam Bình Thuận 215 215 430 Đạt

4 TA04 Võ Ngọc Thùy Duyên 01/04/1998 Nữ Bình Thuận 240 250 490 Đạt

5 TA05 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 200 235 435 Đạt

6 TA07 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 425 310 735 Đạt

7 TA08 Lê Thị Đông Hà 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 160 145 305 Không đạt

8 TA09 Trần Thị Ngọc Hải 20/05/1995 Nữ Bình Thuận 360 255 615 Đạt

9 TA10 Nguyễn Văn Hải 01/08/1999 Nam Bình Thuận 380 315 695 Đạt

10 TA11 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 420 290 710 Đạt

11 TA12 Lưu Thị Thanh Hoa 06/04/1999 Nữ Bình Thuận 395 360 755 Đạt

12 TA13 Nguyễn Lê Minh Hoài 05/10/1999 Nam Bình Thuận 470 390 860 Đạt

13 TA14 Mai Tiến Huy 15/05/1999 Nam Bình Thuận 455 320 775 Đạt

14 TA15 Bùi Thị Mỹ Huyền 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 365 300 665 Đạt

15 TA16 Mai Trung Kiên 24/11/1995 Nam Bình Thuận 350 385 735 Đạt

16 TA17 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Bình Thuận 365 305 670 Đạt

17 TA18 Võ Thị Thúy Kiều 26/05/1999 Nữ Bình Thuận 465 410 875 Đạt

18 TA19 Phạm Mạnh Khang 29/06/1999 Nam Bình Thuận 325 355 680 Đạt

19 TA20 Nguyễn Trần Khang 04/07/1998 Nam Bình Thuận 325 300 625 Đạt
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20 TA21 Huỳnh Thị Hồng Loan 12/05/1999 Nữ Bình Thuận 445 345 790 Đạt

21 TA22 Lê Thị Lý 06/10/1999 Nữ Bình Thuận 305 255 560 Đạt

22 TA23 Trần Thị Gia Mẫn 25/11/1999 Nữ Bình Thuận 375 295 670 Đạt

23 TA24 Trần Thị Kim Ngọc 20/08/1999 Nữ Bình Thuận 450 410 860 Đạt

24 TA25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/10/1999 Nữ Bình Thuận 455 265 720 Đạt

25 TA26 Châu Thị Thu Nguyệt 29/09/1999 Nữ Bình Thuận 490 305 795 Đạt

26 TA27 Lê Thị Hồng Nhiên 14/01/1999 Nữ Bình Thuận 495 290 785 Đạt

27 TA28 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 375 305 680 Đạt

28 TA29 Trần Tấn Phát 21/03/1999 Nam Bình Thuận 400 335 735 Đạt

29 TA30 Trần Khương Phú 01/02/1997 Nam Bình Thuận 360 330 690 Đạt

30 TA31 Bùi Ngọc Phương 09/02/1999 Nữ Bình Thuận 495 490 985 Đạt

31 TA32 Lỷ Trường Phương 10/06/1999 Nam Bình Thuận 200 290 490 Đạt

32 TA33 Nguyễn Thị Ngọc Quý 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 405 305 710 Đạt

33 TA34 Nguyễn Như Quỳnh 10/04/1998 Nữ Bình Thuận 350 310 660 Đạt

34 TA35 Bùi Thị Thanh Sang 16/12/1999 Nữ Bình Thuận 355 300 655 Đạt

35 TA37 Diệp Thị Tiến Tươi 26/10/1989 Nữ Bình Thuận 355 320 675 Đạt

36 TA38 Nguyễn Thị Lam Tường 02/09/1999 Nữ Bình Thuận 475 425 900 Đạt

37 TA39 Ngô Minh Thạch 29/10/1999 Nam Bình Thuận 320 290 610 Đạt

38 TA40 Đỗ Xuân Thạnh 09/01/1998 Nam Bình Thuận 315 305 620 Đạt

39 TA41 Trương Công Thuận 10/07/1998 Nam Bình Thuận 185 295 480 Đạt

40 TA42 Hồ Lê Thị Anh Thư 26/10/1998 Nữ Bình Thuận 325 330 655 Đạt

41 TA43 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Nữ Bình Thuận 385 315 700 Đạt

42 TA44 Nguyễn Thị Hoa Tranh 08/01/1999 Nữ Bình Thuận 370 300 670 Đạt

43 TA45 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/05/1999 Nữ Bình Thuận 375 295 670 Đạt

44 TA46 Cao Thị Bích Trinh 16/07/1999 Nữ Bình Thuận 415 315 730 Đạt

45 TA47 Lê Minh Trường 07/04/1999 Nam Bình Thuận 330 320 650 Đạt



46 TA48 Mai Cẩm Vân 25/07/1999 Nữ Bình Thuận 360 315 675 Đạt

47 TA49 Lê Hoàng Vi 20/06/1999 Nam Bình Thuận 380 330 710 Đạt

48 TA50 Lê Thị Ánh Vy 20/09/1999 Nữ Bình Thuận 425 320 745 Đạt
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